THAM KHẢO MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG


1. Sản xuất lương thực: Mô hình sản xuất lúa theo hướng tập trung liền vùng, cùng trà, một giống và bón phân cân đối N, P, K.

- Áp dụng phương thức thâm canh lúa tổng hợp. Làm mạ dày xúc, cấy mạ non, cấy 2-3 dảnh/khóm; bón phân N, P, K cân đối. Các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, điều tiết nước,... được thực hiện tập trung và theo quy trình kỹ thuật.

- Một số địa phương đã triển khai đạt hiệu quả như xã Địch Quả (huyện Thanh Sơn), xã Vụ Cầu (huyện Hạ Hòa), xã Thượng Nông (huyện Tam Nông), xã Cao Xá (huyện Lâm Thao), xã Lương Lỗ (huyện Thanh Ba),…

- Đánh giá: Qua thực tế triển khai mô hình cho thấy năng suất lúa tăng, nông dân dễ áp dụng kỹ thuật, giảm công lao động cũng như chi phí đầu vào sản xuất (số lần bón phân ít, chi phí thuốc BVTV giảm,…). Đối với một số địa phương vận động được nông dân hoán đổi ruộng để tạo ô thửa lớn rất thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất (máy làm đất, máy GĐLH,…), nâng cao hiệu quả kinh tế. Hạch toán kinh tế so với đối chứng mô hình liền vùng, cùng trà, một giống áp dụng thâm canh bón phân NPK khép kín hiệu quả cao hơn ngoài mô hình từ 3- 6 triệu đồng/ha.


2. Sản xuất cây thực phẩm: Mô hình sản xuất rau an toàn gắn với phát triển nông nghiệp cận đô thị.

- Nhằm tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất,  góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn; nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; từng bước thay đổi tập quán canh tác, tạo mô hình liên kết chặt chẽ giữa sản xuất – chế biến – tiêu thụ; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, có hiệu quả gắn với phát triển nông nghiệp cận đô thị.


- Một số địa phương triển khai có hiệu quả như xã Văn Lung, xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ); xã Tân Đức, xã Sông Lô (thành phố Việt Trì); xã Sai Nga (huyện Cẩm Khê);…


- Đánh giá: Việc áp dụng theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VGAP) cơ bản đã gắn trực tiếp trách nhiệm của người dân trong quá trình sản xuất, tiêu thụ thông qua việc truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Người dân đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với sản phẩm làm ra và thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn. 


Phát triển nông nghiệp cận đô thị trong đó tập trung phát triển các vùng sản xuất rau, củ, quả hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn sạch đang là xu thế phát triển đầy triển vọng, mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân nông thôn.

3. Phát triển cây bưởi: 

3.1. Cây bưởi Đoan Hùng: Mô hình ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh bưởi đặc sản Đoan Hùng.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác cho hai giống bưởi Bằng Luân và Chí Đám, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng quả của các giống. Nâng cao kiến thức về trồng, thâm canh và phát triển bền vững giống bưởi đặc sản. Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong thâm canh bưởi (cắt tỉa, bón phân, thụ phấn,…), xử lý ra quả đối với vườn bưởi kết thúc thời kỳ kiến thiết cơ bản. Ứng dụng biện pháp bao quả bằng vật liệu bao quả cho cây có múi nhằm cải tạo mẫu mã bưởi quả.

- Địa phương triển khai có hiệu quả: xã Chí Đám và xã Bằng Luân (huyện Đoan Hùng).

- Đánh giá: Cây sinh trưởng phát triển tốt, khống chế được sâu bệnh nên không gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Hiệu quả kinh tế mang lại từ mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật là rất lớn. Trên đối tượng bưởi Chí Đám, lãi thuần mang lại là 600 triệu đồng/ha, với bưởi Bằng Luân là  trên 200 - 300 triệu đồng/ha. 

3.2. Cây bưởi Diễn: Tham khảo một số địa phương đang triển khai như xã Tiêu Sơn (huyện Đoan Hùng), xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập), xã Hương Nộn (huyện Tam Nông).


4. Phát triển cây lâm nghiệp: Mô hình trồng thâm canh cây keo tai tượng.

- Mật độ trồng đảm bảo 1.660 cây/ha, trước khi trồng 8-10 ngày thực hiện bón lót 0,2 kg phân NPK/cây, khi trồng đảo đều phân và đất trong hố rồi xé túi bầu nilon và đặt cây ngay ngắn chính giữa hố rồi lấp đất bằng miệng bầu đồng thời tạo thành hình mui rùa tránh đọng nước. Sau trồng 15-20 ngày tiến hành trồng dặm những hố cây bị chết để đảm bảo mật độ. Trong giai đoạn 1-2 năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán phải thường xuyên chăm sóc xới xáo và cắt dây leo cạnh tranh với cây trồng, trông nom không để người và trâu bò phá hoại. 
- Một số địa phương triển khai đạt hiệu quả như xã Ngọc Quan, xã Phương Trung (huyện Đoan Hùng); xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn); xã Minh Hòa (huyện Yên Lập);...

- Đánh giá:  Keo tai tượng là cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh Phú Thọ. Cây sinh trưởng phát triển tốt, khả năng cho năng suất cao có thể thay thế được một số cây trồng rừng năng suất thấp trước đây. Mô hình có khả năng nhân rộng sản xuất theo hướng trồng cây lâm nghiệp với quy mô tập trung có sự đầu tư về chất lượng cây giống tốt, trồng đúng thời vụ, mật độ, bón phân NPK khép kín.


5. Phát triển nuôi cá lồng: Mô hình nuôi thâm canh cá lồng.

(Tham khảo trong phát triển nuôi cá lồng đối với cá Trắm đen, cá Lăng, cá Chiên).

- Xây dựng mô hình nuôi cá lồng theo hướng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh, phòng bệnh trong nuôi thủy sản. Khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng và lợi thế về mặt nước sông, hồ chứa trên địa bàn tỉnh; Nhằm thay đổi phương thức canh tác, đầu tư, chuyển dịch cơ cấu giống nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất cụ thể của từng địa phương; Áp dụng đồng bộ theo chuỗi quản lý có hướng dẫn quy định từ cách làm lồng, đặt lồng nuôi trên sông, hồ chứa; đồng thời kiểm soát giống nuôi, thức ăn, thuốc chế phẩm sinh học, môi trường, đầu tư thâm canh, tiêu thụ sản phẩm được đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

- Một số địa phương triển khai đạt hiệu quả như một số xã huyện Tam Nông, huyện Thanh Thủy, huyện Đoan Hùng.

